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)TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA
Họ và tên học sinh:………………………………………………… Lớp: 4A…………
ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI LỚP 4 (VÒNG 1)
NĂM HỌC 2022 - 2023
(Thời gian làm bài: 40 phút)
A. CÁC MÔN
	Câu
	Đề bài
	Đáp án

	1
	a, Con người không thể sống thiếu ô-xi quá: 
A. 1-2 phút                   B. 3-4 phút.                  C. 5-6 phút  
b, Hằng ngày, mỗi người cần uống khoảng bao nhiêu nước?
A. Khoảng 1 lít         B. Khoảng 2 lít         C. Khoảng 4 lít      D. Khoảng 5 lít.
	……………...

	2
	a,                                 Ai người quê ở Châu Phong
Giận quân tham bạo, thù chồng chẳng quên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay Tô Định dẹp yên biên thành?
b, Điền từ còn thiếu vào các câu tục ngữ, ca dao sau: 
                                    Dù ai buôn đâu bán đâu
Mồng…………… tháng tám, ……………………thì về
Dù ai buôn bán trăm nghề
Mồng……… tháng tám, thì về …………………………
	……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...

	3
	a, “… là vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải.” Tên vùng còn thiếu trong dấu ba chấm là vùng nào?
b,        Sông nào cọc nhọn dăng hàng,
    Hai phen đuổi bọn tham tàn Bắc phương.
           Ngô Quyền rồi Hưng Đạo Vương,
    Quân Tầu hết dám coi thường dân Nam?                   Là sông gì ?  
	……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...

	4
	Đâu là các gam màu nóng?
A. Đỏ, lam                    B. Vàng, lục                 C. Vàng, hồng
	……………...
……………...

	5
	Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn là tác giả bài hát nào?
A. Bạn ơi lắng nghe      B. Em yêu hòa bình      C. Trên ngựa ta phi nhanh
	……………...
……………...

	6
	Put the words in order.
birthday / is / my / the / on / twenty-first / December / of /.
 …………………………………………………………………………….
	

	7
	Thao tác: “Chọn File -> Save as -> mở ra thư mục của em trên máy tính
 -> gõ tên Bài vẽ 1 và nháy chọn Save” là thao tác với phần mềm nào?
A. Powerpoint                        B. Word                           C. Paint
	……………...
……………...

	8
	Hành vi nào được coi là bạo lực học đường?
A. Tẩy chay                                          B. Sỉ nhục, lăng mạ, xúc phạm
C. Đánh nhau trong và ngoài lớp         D. B và C đúng
E. Các đáp án A,B,C đều đúng.
	……………...
……………...

	9
	Đâu là hành vi thực hiện đúng luật giao thông của trẻ em?
A. Đi xe đạp trên vỉa hè                               B. Đá bóng dưới lòng đường
C. Đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe máy    D. Tất cả các ý trên.
	……………...
……………...
……………...


 
B.TIẾNG VIỆT
	Câu
	Đề bài
	Đáp án

	1
	Ai người hoá phép về trời
Sau khi đánh đuổi tơi bời giặc Ân?
	……………...
……………..

	2
	Thành ngữ nào dưới đây nói về ý chí của con người?
A. Năng nhặt, chặt bị.                  B. Học một biết mười.
                  C. Có công mài sắt có ngày nên kim.
	……………...
……………...

	3
	Xác định từ loại của từ được gạch chân  trong câu văn sau:
 “Mình kỷ niệm cậu cái bút này.”
	……………...
……………...

	4
	Đoạn văn sau có mấy câu kể Ai làm gì?
Minh chợt nhớ đến ngày giỗ ông năm ngoái. Hôm đó, bà ngoại sang chơi nhà em. Mẹ em nấu chè hạt sen. Bà ăn, tấm tắc khen ngon. Lúc bà về, mẹ lại biếu bà một gói trà mạn ướp sen thơm phức.
	……………...
……………...
……………...
……………...

	5
	Từ nào là từ láy?
A. Xa xôi       B. Sinh sôi     C. Sinh sống      D. Hoàng hôn       E. Xinh xắn 
	……………...
……………..

	6
	Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của câu sau:
Lấp ló sau màu xanh của cây lá, những chùm hoa sấu nhỏ xíu toả hương
……………………………………………………………………………………….
thơm dìu dịu.
……………………………………………………………………………………….
	

	7
	Những từ: cái tốt, cái xấu, nỗi đau thuộc loại từ nào?
A. Danh từ              B. Động từ                     C. Tính từ
	……………...
……………...

	8
	Trong đoạn văn: Ngọc hí hoáy trong bếp để nấu cho cả nhà được bữa cơm. Tối hôm ấy, cả nhà quây quần bên nhau. Bố vừa ăn vừa mỉm cười nói: “Hôm nay, ai nấu cơm mà ngon thế nhỉ?” 
Câu “Hôm nay, ai nấu cơm mà ngon thế nhỉ?” được dùng với mục đích gì?
	……………...
……………...
……………...
……………...


 C. TOÁN
	Câu
	Đề bài
	Đáp án

	1
	Số gồm 15 nghìn, 15 trăm, 15 chục, 15 đơn vị viết là:
A. 15151515                    B. 16665                     C.15000150015015
	……………...
……………...

	2
	Từ các chữ số 0 ; 1; 2 ; 6 ; 9 hãy viết số bé nhất có 4 chữ số khác nhau, chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.
	……………...

	3
	Cho hình vẽ: 


                                                                        . . .

           H1                    H2                    H3
Nếu cứ vẽ tiếp tục theo qui luật như vậy thì hình vẽ thứ 10 có bao nhiêu tam giác?
	……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...
……………...

	4
	Viết 3 số thích hợp vào dãy số sau:  1,4,7,10,  ...   ,...     ,...
	……………...

	5
	Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 412m, biết rằng nếu giảm chiều dài 32m và thêm vào chiều rộng 14m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Diện tích khu đất hình chữ nhật đó là bao nhiêu?
	……………...
……………...


ĐÁP ÁN
A. CÁC MÔN
	Câu
	Đáp án/Câu trả lời
	Điểm

	1
	a. B          b. B
	1

	2
	a. Bà Trưng       b. chín , chọi trâu
	1

	3
	a. Trung du Bắc Bộ     b. Bạch Đằng
	1

	4
	C
	0,75

	5
	B
	0,75

	6
	My birthday is on the twenty-first of December.
	1

	7
	C
	0,5

	8
	E
	0,5

	9
	C
	0,5

	Tổng
	7


  B.TIẾNG VIỆT
	Câu
	Đáp án/Câu trả lời
	Điểm

	1
	Thánh Gióng
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	Động từ
	1

	4
	4 câu
	1

	5
	Xa xôi, sinh sôi, xinh xắn
	1

	6
	Lấp ló sau màu xanh của cây lá, những chùm hoa sấu 
                     TN                                      CN
nhỏ xíu toả hương thơm dìu dịu.
                        VN
	1

	7
	[bookmark: _GoBack]A 
	0,5

	8
	Thể hiện thái độ khen ngợi
	1

	Tổng
	6,5


C. TOÁN
	Câu
	Đáp án/Câu trả lời
	Điểm

	1
	B
	1

	2
	1029
	1

	3
	Hình 1: Có 1 tam giác  Hình 2: Có 1 + 2 = 3 (tam giác) Hình 3: Có 1 + 2 + 3 = 6 (tam giác) ……
Hình 10: Có số tam giác là:
1 + 2 + 3 + … + 10 = (1 + 10) x 10 : 2 = 55 (tam giác)
	1

	4
	13, 16, 19
	0,5

	5
	10080m2
	1

	Tổng
	4,5





